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                              KẾ HOẠCH 

Thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã 

giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn xã Thạch Lập 

Thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; Quyết định số 

1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đính chính Quyết định số 

1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 

04/01/2024 của UBND tỉnh Thanh Hoá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai 

đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

Thực hiện kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 19/02/2024 của UBND huyện Ngọc 

Lặc, kế hoạch số 140/KH-TTYT ngày 21/02/2024 của Giám đốc TTYT huyện Ngọc Lặc 

về việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn 

huyện Ngọc Lặc. 

Căn cứ kết quả kiểm tra đánh gía công tác y tế năm 2023 của  Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 theo kế hoạch số 740/KH-TTYT ngày 02 tháng 

11 năm 2023 của GĐ TTYT huyện Ngọc Lặc; 

Ủy ban nhân dân xã Thạch Lập xây dựng Kế hoạch Thực hiện Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn xã cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                                         

1. Mục đích 

Triển khai cụ thể các nội dung, nhiệm vụ các tiêu chí tại Quyết định số 1300/QĐ-

BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y 

tế xã giai đoạn đến năm 2030 (sau đây gọi là Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 

09/3/2023 của Bộ Y tế) và các nội dung tại Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 

04/01/2024, của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Kế 

hoạch số 47/KH-UBND ngày 19/02/2024 của UBND huyện Ngọc Lặc về việc thực hiện 

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, 

cá nhân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch. 

2. Yêu cầu 

         -Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò, trách nhiệm quản lý của Nhà nước trong 

công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, đề ra các giải pháp thực hiện sát với 



tình hình thực tế và điều kiện nguồn lực của địa phương. 

         -Các ban, ngành, các thôn, các đơn vị đóng trên địa bàn xã phối hợp chặt chẽ, 

đồng bộ và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo 

quy định. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung:  

 Xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới y tế xã nhằm thực hiện tốt công 

tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân góp phần xây dựng thành công nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao và  nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Năm 2024: xã Thạch Lập đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 

1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; . 

         - Từ năm 2025 đến năm 2030: Duy trì  xã Thạch Lập đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y 

tế.  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1.1. Tiêu chí 1: Chỉ đạo, điều hành công tác CSSK Nhân dân 

          -Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác xây dựng xã đạt tiêu chí 

Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân 

dân các cấp theo Thông tư 07/TT-BYT ngày 28/5/1997 của Bộ Y tế; xây dựng kế hoạch 

hoạt động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ 

đạo. Tổ chức họp định kỳ đánh giá các hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân định kỳ 

và đột xuất khi có yêu cầu. 

          -Đưa các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp y tế vào Nghị quyết của cấp ủy, HĐND  và có 

kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Huy động sự 

vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác chăm sóc sức 

khỏe ban đầu. 

         -Hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động dựa trên nhu cầu chăm sóc sức khỏe của 

địa phương và tổ chức sơ, tổng kết đánh giá công tác y tế trên địa bàn. 

         -Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia Bảo hiểm y 

tế trên địa bàn. 

1.2. Tiêu chí 2: Nhân lực y tế 

          -Có kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn theo 

quy định của Bộ Y tế. 

         -Đề xuất các cấp có thẩm quyền bổ xung nhân lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn cho tuyến xã;  

1.3. Tiêu chí 3: Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã 

         - Bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất cho Trạm y tế xã, đảm 



bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2030. 

- Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, hệ thống xử lý. Trạm Y tế 

xã đảm bảo đủ số lượng và diện tích của các phòng, khối công trình phụ trợ để thực hiện 

các chức năng, nhiệm vụ được giao. 

1.4. Tiêu chí 4: Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác 

         -Cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ cho công tác 

khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Quản lý và sử dụng thuốc theo đúng 

quy chế. 

        -Hàng năm có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị hư hỏng đảm bảo 

phục vụ tốt cho các hoạt động của Trạm y tế xã. Duy trì tủ sách chuyên môn tại Trạm y 

tế xã với trên 15 đầu sách về lĩnh vực khám chữa bệnh, y dược cổ truyền, truyền thông 

giáo dục sức khỏe, quản lý y tế,bảo quản và sử dụng thuốc,… 

      1.5.Tiêu chí 5: Y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và 

an toàn thực phẩm 

      -Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh 

không lây nhiễm tại địa phương; giám sát, phát hiện, báo cáo dịch kịp thời theo quy 

định; không để dịch lớn xảy ra. 

          -Triển khai có hiệu quả hoạt động các chương trình mục tiêu y tế trên địa bàn; các 

chương trình mục tiêu y tế thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, phấn đấu các chỉ tiêu 

đều thực hiện đạt, vượt so với kế hoạch đề ra. 

         -Phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh dịch nguy hiểm, bệnh mãn tính, bệnh không 

lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện sàng lọc phát hiện sớm tăng huyết áp, 

đái tháo đường đối với người có nguy cơ cáo (người trên 40 tuổi). 

         -Huy động các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong tuyên 

truyền, vận động Nhân dân sử dụng nước sạch và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. 

        -Thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm, bếp ăn tập thể trên địa bàn theo phân cấp quản lý; tăng cường công tác tuyên 

truyền kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát tình hình ngộ độc thực phẩm, 

hạn chế thấp nhất các ca, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, thông tin, báo cáo kịp thời theo 

quy định. 

         -Quản lý, tư vấn, chăm sóc hỗ trợ các đối tượng nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng, 

triển khai có hiệu quả hoạt động can thiệp giảm tác hại cho các đối tượng nghiện trích 

ma túy, đặc biệt là điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. 

1.5. Tiêu chí 6: Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và Y học cổ 

truyền. 

          - Đảm bảo công tác khám chữa bệnh, thực hiện sơ cứu, cấp cứu thông thường, xử 

trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại tuyến xã; thực hiện trên 80% các kỹ thuật theo 

phân tuyến đã được phê duyệt. 



                    -Xây dựng vườn thuốc nam mẫu đảm bảo trên 40 loại cây; thực hiện khám               

chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cho 

trên 30% bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã. 

         -Theo dõi, quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi và người khuyết tật trên 

địa bàn; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi và người khuyết tật tối thiểu 

1 lần/năm. 

1.6. Tiêu chí 7: Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em 

         -Tăng cường công tác quản lý chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ em; phối hợp với các 

ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động phụ nữ mang thai đến khám 

thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván, sinh đẻ tại cơ sở y tế và chăm sóc sau sinh trong vòng 

42 ngày. 

         -Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 

95%. 

         -Quản lý đối tượng, cân, chấm biểu đồ tăng trưởng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

cho trẻ dưới 2 tuổi hàng tháng và định kỳ 2 lần/ năm đối với trẻ dưới 5 tuổi. 

1.7. Tiêu chí 8: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

         -Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác tuyên 

truyền người dân, các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại, thực hiện kế 

hoạch hóa gia đình từng bước giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, hạn chế thấp nhất trường 

hợp sinh con thứ 3. 

       -Cung cấp đầy đủ các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Trạm y tế xã trên địa 

bàn.Quản lý, theo dõi về tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai, quản lý thai nghén 

tới từng hộ gia đình và biến động dân số hàng tháng. 

       - Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; lập hồ sơ theo dõi, 

quản lý sức khỏe cho người cao tuổi theo quy định. 

        -Triển khai các biện pháp như tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi của người 

dân nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao vị trí và vai trò của phụ nữ 

hiện nay… 

        -Thực hiện tuyên truyền, tư vấn, tần soát phát hiện, quản lý thai phụ có nguy cơ cao 

mắc các bệnh di truyền; Tổ chức tư vấn về tâm sinh lý và khám sức khỏe trước khi kết 

hôn trên địa bàn. 

1.8. Tiêu chí 9: Truyền thông, giáo dục sức khỏe 

        -Bổ sung, trang bị các phương tiện truyền thông, tài liệu, tranh ảnh, tờ rơi cho 

Trạm y tế xã,  

        -Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức: phát 

thanh trên loa đài, tư vấn, nói truyện trực tiếp, thăm hộ gia đình… 

       - Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng 

đồng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. 



1.9. Tiêu chí 10. Ứng dụng công nghệ thông tin 

         -Đảm bảo trạm y tế xã có kết nối mạng internet; có kế hoạch tập huấn về sử dụng 

máy tính cho cán bộ trạm y tế xã, đảm bảo 100% cán bộ sử dụng thành thao máy tính. 

         -Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh, quản lý số liệu 

và trích xuất thông tin, báo cáo theo quy định. Ứng dung các phần mềm: quản lý tiêm 

chủng; quản lý bệnh không lây nhiễm; quản lý thanh quyết toán khám chữa bệnh BHYT; 

hồ sơ sức khỏe cá nhân; thống kê y tế điện tử và khám chữa bệnh từ xã. 

2. Đánh giá, xét đề nghị công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 

       Hàng năm xã Thạch Lập phấn đấu  đạt từ 80% tổng điểm trở lên theo Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.  

        Số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% trở lên;  

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP. 

1. Công tác tuyên truyền và lãnh chỉ đạo, điều hành của chính 

quyền, sự phối hợp của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước liên quan đến công tác chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 cho 

toàn thể cán bộ và Nhân dân. Hàng năm, đưa chỉ tiêu thực hiện tiêu chí Quốc gia về y tế 

xã vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,         

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân ; Ban Chỉ đạo tổ 

chức các hoạt động thường xuyên, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức 

thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, đa dạng hóa 

các loại hình truyền thông phù hợp với từng loại đối tượng. Chú trọng thực hiện công 

tác truyền thông vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và các tiêu chí quốc gia về y 

tế xã bằng nhiều hình thức; để mọi người dân nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công 

tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Lồng ghép các hoạt động truyền thông thực hiện các 

phong trào như: Làng Văn hóa, Làng Sức khỏe và Chương trình xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn xã. 

 Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phối hợp trong tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia hỗ 

trợ thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế. 

2. Củng cố mạng lưới y tế xã, nâng cao chất lượng công tác 

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân 

Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy cán bộ Trạm y tế xã, tham mưu đề xuất các cấp 

có thẩm quyền bổ xung nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và đáp 

ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. 

Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát hiện dịch sớm, báo cáo và 

xử lý ổ dịch kịp thời, không để dịch lan rộng, hạn chế tử vong do dịch bệnh. Triển khai 



thực hiện đồng bộ có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các 

chương trình y tế khác. 

Đảm bảo cung ứng thuốc thiết yếu theo quy định, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, 

chữa bệnh cho nhân dân, quản lý và sử dụng thuốc đúng quy chế an toàn, hợp lý và hiệu 

quả. Tăng cường kết hợp khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền với y học hiện đại. Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. 

3. Huy động các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng 

và trang thiết bị y tế cho trạm y tế; triển khai thực hiện có hiệu quả 

các Chương trình mục tiêu về y tế 

 Huy động các nguồn vốn hợp pháp và sự đóng góp của nhân dân, để đầu tư  tu, 

sửa nâng cấp cơ sở vật chất trạm y tế .  

Triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu y tế theo hướng dẫn của 

Trung ương trong phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; tăng cường giám sát chặt chẽ 

các dịch bệnh nguy hiểm và các loại dịch bệnh mới nổi, có các biện pháp phòng bệnh phù 

hợp; kịp thời khống chế không để dịch bệnh lây lan và xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt 

công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. 

4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động y tế 

Phối hợp các hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân với các hoạt động của các 

ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị trên địa bàn; huy động nguồn lực hợp pháp trong 

nhân dân và các tổ chức, cá nhân  từng bước xã hội hóa công tác y tế,      

5.Công tác kiểm tra, giám sát 

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các hoạt động 

bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và công tác phối hợp trên địa bàn. Phát hiện những 

khó khăn, vướng mắc, bất cập và tìm ra giải pháp tháo gỡ phù hợp, hiệu quả 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 

2030 trên địa bàn xã Thạch Lập; yêu cầu các ban, ngành, các ông (Bà ) trưởng thôn, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, đóng trên địa bàn triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Trong 

quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh cần sửa đổi, 

bổ sung đề nghị báo cáo kịp thời về Văn phòng UBND xã tổng hợp, đề xuất, trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:                                                                              CHỦ TỊCH 
- TT huyện ủy(BC); 

- UBND huyện (BC); 

- Trung tâm y tế Ngọc Lặc; 

- Lưu VP.                                                                  

                                                                                                         Phạm Văn Huy 
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